
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14, ngách 5 ngõ 17 đường 21B, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.588.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

09/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH ANH

0109259787

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch
Dịch Thuật (Điều 27 Nghị định 23/2015/NĐ-CP)

7490(Chính)

2. In ấn 1811

3. Dịch vụ liên quan đến in 1812

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

5229

5. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

6. Đại lý du lịch 7911

7. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành (Điều 38 Luật Du Lịch 2017)

7912

8. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học
 (Điều 107 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP)
Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT VÀ ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI THÀNH ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH ANH TRANSLATION AND 
INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 KIỀU XUÂN 
TRỤ

Thôn Ngoại 
Hoàng, Xã Lưu 
Hoàng, Huyện 
Ứng Hoà, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

129.400 1.294.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 129.400 1.294.000.000 50,000

0010910023
14

2 NGUYỄN THỊ 
THU HIỀN

Tổ Hạnh Phúc 1, 
Phường Tràng 
Minh, Quận Kiến 
An, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

77.640 776.400.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 77.640 776.400.000 30,000

0311910028
01
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3 NGUYỄN PHÚ 
ĐỨC

Thôn Nguyệt 
Áng, Xã Thái 
Sơn, Huyện An 
Lão, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

51.760 517.600.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 51.760 517.600.000 20,000

0310870007
47

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001091002314
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ngoại Hoàng, Xã Lưu Hoàng, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Ngoại Hoàng, Xã Lưu Hoàng, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KIỀU XUÂN TRỤ Nam

14/09/1991 Kinh Việt Nam

31/07/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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